
Sè 147/2020 thương mại
khoa học

1

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

11 
 
 
 
 

17 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 

46 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 

 
MỤC LỤC 

 
KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ                                                                                                                                             
 
1. Nguyễn Thị Nguyệt Dung và Nguyễn Mạnh Cường - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu 
quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện hoạt động sáp nhập, hợp nhất. Mã 
số: 147.1FiBa.11 

The Factors Affecting the Business Performance of Vietnam’s Commercial Banks in M&A 
2. Trần Thị Thu Trang - Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính 
của các công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: 147. 1FiBa.11 

A Study on the Relationship between Working Capital Management and Financial 
Performance of Listed Plastic Enterprises on Vietnam’s Stock Exchange 
3. Lê Thanh Huyền - Ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời trong quá khứ đến hiệu quả tài chính đo lường 
bằng giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ngành sản xuất, chế biến thực 
phẩm tại Việt Nam. Mã số: 147.1FiBa.11 

The Impact of Lagged Profitability on the Financial Performance Measured by the Market 
Value of Listed Companies on Vietnam’s Stock Exchange of Food Processing and Production 
4. Lê Thị Mỹ Như và Nguyễn Tuấn Kiệt - Sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của các cá 
nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mã số: 147.1GEMg.11 

Willingness to Pay for Voluntary Health Insurance of Individuals in Hậu Giang Province 
          
QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                                                         
 
5. Nguyễn Hoàng Việt và Đào Lê Đức - Nghiên cứu tác động của tổ chức thực thi chiến lược đến kết 
quả kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội. Mã số: 147.2BMkt.21 

A research on the impacts of organizations/institutions implementing strategic markets on 
business results of Hanoi General commerce company 
6. Chu Thị Thu Thuỷ - Đặc trưng của hội đồng quản trị và giá cổ phiếu: nghiên cứu điển hình tại các 
công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: 1472FiBa.21 

Features of the Board of Directors and Share Price: a Case Study at Listed Joint Stock 
Companies in Vietnam Stock Market 
7. Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Thị Phương Thảo - Tác động của căng thẳng nơi làm việc đến cảm 
xúc lao động và định hướng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam. Mã 
số: 147.2TRMg.21 

The effect of workplace stress to labor emotions and customer orientation: A study in hospi-
tality industry in Vietnam country 
8. Nguyễn Minh Lợi và Dương Bá Vũ Thi - Các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng đối với 
dịch vụ viễn thông di động của Viettel Quảng Trị: kiểm định bằng Mô hình PLS - SEM. Mã số: 
147.2BMkt.21 

Factors Affecting Customer Satisfaction with the Mobile Services by Viettel Quang Tri: PLS - 
SEM Applied 
9. Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Thái Phán - Phân tích mối quan hệ giữa áp dụng chiến lược quản 
lý rủi ro thị trường và thu nhập nông hộ: Trường hợp nghiên cứu của hộ nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế. 
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1. Đặt vấn đề 
Ở các nước đang phát triển, nông dân và cộng 

đồng ở khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao trong dân 
số và sinh kế của họ dựa chủ yếu vào sản xuất nông 
- lâm - thủy sản. Khi có rủi ro, nông dân thường gặp 
khó khăn, thu nhập bấp bênh và phục hồi chậm do 
thiếu nguồn lực sản xuất. Vì vậy, nông dân phải luôn 
tìm cách thích nghi và ứng phó với những rủi ro này 
để giảm thiểu thiệt hại do chúng gây ra. Đối với hộ 
nuôi tôm, nghiên cứu của Girdžiūtė (2012) chỉ ra 
quản lý rủi ro, nhất là rủi ro thị trường, rất quan 
trọng, đặc biệt đối với người nuôi tôm quy mô nhỏ 
ở các khu vực ven biển. Hiểu được rủi ro trong nuôi 
tôm là cần thiết để giúp nông dân xây dựng các 
chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro phù hợp để hạn chế 
các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất của nông dân (Harwood và cộng sự, 1999). 

Có năm loại rủi ro riêng biệt trong nông nghiệp, 
đó là rủi ro sản xuất, thị trường, tín dụng, con người 
và môi trường (Baquet và cộng sự, 1997). Rủi ro thị 
trường có thể tác động lớn nhất đến năng suất và thu 
nhập của nông dân. Rủi ro thị trường được đề cập 

liên quan đến thay đổi giá đầu ra hoặc đầu vào 
(Harwood và cộng sự, 1999). Sự biến động về giá cả 
này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của người 
nông dân nên một cách phổ biến để hạn chế ảnh 
hưởng tiêu cực của nó là nâng cao năng lực ứng phó 
rủi ro cho nông hộ. Trong nghiên cứu này chúng tôi 
tập trung đi sâu phân tích rủi ro thị trường do biến 
động về giá tôm đầu ra và giá đầu vào cho sản xuất 
ở các hộ. 

Hiện nay ở khu vực miền Trung, rất ít tài liệu 
nghiên cứu về chiến lược quản lý rủi ro thị trường và 
tác động của nó đến các hộ nuôi tôm - một sản phẩm 
nông nghiệp mang tính hàng hóa rất cao ở địa 
phương. Do đó, chúng tôi đã tập trung phân tích vấn 
đề này cho trường hợp nghiên cứu cụ thể của nông 
hộ nhỏ nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này 
tập trung vào rủi ro thị trường là một trong năm 
nguồn rủi ro trong sản xuất nông nghiệp (Baquet và 
cộng sự, 1997). Nghiên cứu tập trung vào điều tra rủi 
ro thị trường do biến động về giá tôm đầu ra và đầu 
vào và cách nông dân ứng phó rủi ro đó thông qua 
các nội dung nghiên cứu chính như: (i) Xác định 
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N   ghiên cứu xác định các chiến lược giảm thiểu rủi ro thị trường áp dụng bởi hộ nuôi tôm, phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các chiến lược đó và chỉ ra sự khác biệt về thu nhập 

giữa các nhóm hộ. Kết quả phân tích cho thấy hai yếu tố (diện tích trang trại và sự tham gia các khóa tập 
huấn) có tác động đến xác suất lựa chọn nhóm chiến lược giảm thiểu rủi ro kết hợp. Nghiên cứu cũng chỉ 
ra thu nhập của nhóm hộ sử dụng chiến lược kết hợp là cao hơn đáng kể so với nhóm sử dụng chiến lược 
đơn lẻ. Từ đó, chúng tôi khuyến nghị chính quyền và các cơ quan chuyên môn cần khuyến khích các hộ nuôi 
tôm phối hợp áp dụng các chiến lược ứng phó rủi ro thị trường khác nhau, cùng với đó là tăng cường các 
khóa tập huấn hằng năm, và có cơ chế tái cấu trúc diện tích mặt nước manh mún theo hướng tăng quy mô 
cho mỗi hộ. 



?

mức độ rủi ro thị trường do biến động giá đầu vào và 
đầu ra mà người nuôi tôm đang đối mặt; (ii) Xác định 
các chiến lược mà người nuôi tôm đang sử dụng để 
đối phó; (iii) Phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa 
chọn các chiến lược quản lý rủi ro; (iv) Sự khác biệt 
về thu nhập của các nhóm hộ đã sử dụng chiến lược 
quản lý rủi ro thị trường khác nhau; (v) Đề xuất các 
gợi ý chính sách giúp hộ nông dân sản xuất hiệu quả 
hơn dưới sự tác động của rủi ro thị trường. 

2. Tổng quan tài liệu  
2.1. Rủi ro thị trường 
Rủi ro thị trường (hoặc còn gọi là rủi ro market-

ing, rủi ro giá) là rủi ro liên quan đến biến động giá 
đầu ra và giá đầu vào của các yếu tố sản xuất (Bùi 
Thị Gia và Trần Hữu Cường, 2005). Nghiên cứu của 
Drollette (2009) đã phân loại rủi ro thị trường và chỉ 
ra rằng biến động về giá cả thường là rủi ro lớn nhất 
mà nông hộ phải đối mặt. Hai nghiên cứu của Mahul 
(2003) và Ahsan (2011) chỉ ra rủi ro thị trường là có 
xu hướng cao khi hoạt động kinh tế hội nhập, ví dụ 
như xuất - nhập khẩu thủy sản do phụ thuộc nhiều 
về cung - cầu tiêu dùng của thị trường toàn cầu. Bên 
cạnh đó, Schalkwyk và Groenewald (2010) chứng 
minh rủi ro giá cả có thể đo lường bằng nghiên cứu 
các tác động kết hợp của tỷ lệ giá đầu ra và đầu vào 
theo thời gian. Ngoài ra, các nghiên cứu của 
Knutson và cộng sự (1998), Greiner và cộng sự 
(2009), Ahsan (2011), Farzaneh và cộng sự (2017) 
cho thấy thay đổi về giá đầu vào như hạt giống, thức 
ăn và phân bón cũng dẫn đến rủi ro thị trường cho 
nông dân. Sự mất ổn định về giá có thể được gây ra 
trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tài nguyên hiện có, loại 
sản phẩm được sản xuất, loại đầu vào được sử dụng, 
và các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở dòng chảy của 
đầu vào trong sản xuất. Như vậy, cơ sở lý thuyết về 
rủi ro thị trường ở cấp độ nông hộ đã được làm rõ 
trong nhiều nghiên cứu liên quan. 

2.2. Mối quan hệ giữa rủi ro thị trường và thu nhập 
Những thay đổi về mặt bằng chung của giá đầu 

vào và đầu ra có mối liên hệ đến hoạt động sản xuất 
(Brorsen và cộng sự, 2013; Bernard và cộng sự, 
2017) và thu nhập của nông hộ (Paul và Vogl, 2013; 
Foster và Rausser, 1991). Tương tự, nghiên cứu Van 
Schalkwyk và Groenewald (1994) cũng đồng ý rằng 
giá đầu vào cao hơn so với giá đầu ra (tỷ lệ giá càng 
thấp) thì mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào cho mỗi 
ha đất có xu hướng giảm, từ đó tác động đến hoạt 
động sản xuất. Mặt khác, giá bán quá thấp có thể đe 

dọa khả năng thanh toán của trang trại và có thể dẫn 
đến thiệt hại về năng lực sản xuất của họ (Loughrey 
và cộng sự, 2014; Assefa và cộng sự, 2017). Tuy 
nhiên, giá bán quá cao cũng có thể tác động đến sản 
xuất và thu nhập do người tiêu dùng có xu hướng 
chuyển sang các sản phẩm thay thế. Ở Việt Nam, 
nghiên cứu của Tran Van Nhuong (2004) cho thấy 
giá bán tại hộ giảm đã kéo lợi nhuận biên của hoạt 
động nuôi tôm giảm xuống, do đó gây ra rất nhiều 
khó khăn cho người nuôi. Như vậy, có nhiều bằng 
chứng trong các nghiên cứu trước đây chỉ ra mối 
quan hệ giữa rủi ro thị trường và thu nhập của nông 
hộ, bao gồm cả các hộ nuôi tôm quy mô nhỏ. 

2.3. Vai trò của áp dụng chiến lược quản lý rủi 
ro thị trường đối với nông hộ 

Quản lý rủi ro thị trường là việc áp dụng một 
cách hệ thống các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại 
và tối đa hóa cơ hội liên quan đến rủi ro mà nông hộ 
gặp phải (Bùi Thị Gia và Trần Hữu Cường, 2005). 
Chiến lược quản lý rủi ro thị trường rất đa dạng và 
ở nhiều cấp độ như: nhà nước (đầu tư thủy lợi, chính 
sách hỗ trợ, hệ thống cảnh báo sớm…), tư nhân (hợp 
đồng liên kết, dịch vụ bảo hiểm…), nông hộ (áp 
dụng kỹ thuật - công nghệ mới như nguồn giống 
chất lượng cao, mua bảo hiểm nông nghiệp…). Để 
có thể giảm thiếu các rủi ro thị trường, nghiên cứu 
của Paul và Vogl (2013), Bernard và cộng sự (2017), 
Brennan và cộng sự (2000) chỉ ra rằng một sự thay 
đổi về công nghệ liên quan đến cách thức sử dụng 
giống, thuốc, thức ăn có thể làm giảm tác động tiêu 
cực của sự biến động giá. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
của Miller và Tolley (1989) chứng minh nông hộ áp 
dụng chiến lược cải thiện chất lượng giống có thể 
cải thiện mẫu mã và kích cỡ của sản phẩm đầu ra và 
tăng giá trị của sản phẩm. Nghiên cứu của Du và 
cộng sự (2015) chỉ ra hợp đồng hoặc sự liên kết 
trong sản xuất nông nghiệp có thể cải thiện thu nhập 
(Ahsan, 2011; Wang và cộng sự, 2014), năng suất và 
hiệu quả sản xuất (Goodhue, 1999; Nguyễn Quốc 
Nghi và Lê Thị Diệu Hiền, 2014; Assefa và cộng sự, 
2017). Như vậy, áp dụng các chiến lược ứng phó rủi 
ro khác nhau đóng góp một phần đến giảm tác động 
rủi ro thị trường mà người nông dân đang phải đối 
mặt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích tác 
động của lựa chọn áp dụng chiến lược ứng phó rủi 
ro đơn lẻ hoặc kết hợp đến sản xuất và thu nhập của 
hộ nuôi tôm quy mô nhỏ ở Thừa Thiên Huế. 
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2.4  Các nhân tố tác động đến sự lựa chọn 
chiến lược giảm thiểu rủi ro 

Phân tích nhân tố tác động đến lựa chọn các 
chiến lược quản lý giảm thiểu rủi ro của các hộ sản 
xuất có thể sử dụng mô hình Logit (Jordaan và 
Grové, 2008; Farzaneh và cộng sự, 2017) hoặc 
Probit (Coble và cộng sự, 1996). Farzaneh và cộng 
sự (2017) đã chỉ ra rằng biến số kinh tế xã hội bao 
gồm giáo dục, tuổi tác, quy mô gia đình, trình độ 
giáo dục, sự tham gia các khóa tập huấn và kinh 
nghiệm sản xuất của nông dân có ảnh hưởng đáng 
kể đến sự lựa chọn các chiến lược quản lý nhằm 
giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Trong nghiên cứu 
của Coble và cộng sự (1996), tỷ lệ lợi nhuận bảo 
hiểm ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược giảm 
thiểu rủi ro của nông dân. Ngoài ra, Farzaneh và 
cộng sự (2017) chỉ ra rằng việc áp dụng bảo hiểm 
phụ thuộc vào thu nhập của nông dân và các nguồn 
thu khác của nông dân. Tuy nhiên, dựa trên các 
nghiên cứu trước đây, rất ít tài liệu đề cập đến áp 
dụng các chiến lược giảm thiểu rủi ro thị trường và 
sự khác biệt về thu nhập của các nhóm hộ nuôi tôm 
ở Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này sẽ đi sâu làm rõ 
mức độ rủi ro thị trường mà người nuôi tôm phải đối 
mặt, các chiến lược mà người nông dân đã áp dụng, 
và tác động đến thu nhập của họ. Kết quả nghiên 
cứu có thể cung cấp thêm thông tin về các chiến 
lược quản lý rủi ro thị trường và các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc lựa chọn chiến lược quản lý rủi ro 
thị trường tôm ở điểm nghiên cứu.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp thu thập số liệu 
Đối với số liệu thứ cấp 
Số liệu thứ cấp bao gồm giá tôm sú trên thị 

trường, giá tôm sú giống và giá thức ăn phục vụ sản 
xuất tôm sú đã được thu thập từ Hiệp hội chế biến 
và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Số liệu thứ cấp về 
thực trạng nuôi tôm hàng hóa đã được thu thập từ 
chính quyền, phòng thống kê xã Quảng Công, huyện 
Quảng Điển, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đối với số liệu sơ cấp 
Nghiên cứu của Nguyễn Văn Toàn và Lê Nữ 

Minh Phương (2018) chỉ ra xã Quảng Công thuộc 
tỉnh Thừa Thiên Huế là một xã điển hình cho hoạt 
động nuôi tôm của tỉnh, thể hiện qua diện tích nuôi 
lớn, trình độ thâm canh đa dạng, sản lượng đầu ra 
lớn, và thị trường phát triển ở nhiều cấp độ khác 
nhau. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn xã Quảng Công 

làm trường hợp nghiên cứu điển hình cho nuôi tôm 
ở Thừa Thiên Huế. Tổng số hộ nuôi tôm ở xã Quảng 
Công là 36 hộ và chúng tôi đã tiến hành thu thập số 
liệu của toàn bộ hộ trên trên địa bàn bằng phỏng vấn 
trực tiếp các chủ hộ nuôi tôm trong năm 2020. Bảng 
hỏi bán cấu trúc thu thập các thông tin về đặc điểm 
kinh tế xã hội, tình hình sản xuất, tiêu thụ, và ứng 
phó với rủi ro của các hộ. Liên quan đến đặc điểm 
của các hộ nuôi tôm, nghiên cứu thu thập về quy mô 
trang trại, giới tính của chủ hộ, độ tuổi của chủ hộ, 
trình độ giáo dục của chủ hộ, và vị trí của trang trại 
so với trung tâm thị trường đầu ra sản phẩm. Về tình 
hình sản xuất, nghiên cứu tiến hành lấy dữ liệu về số 
lượng về các yếu tố đầu vào được sử dụng để sản 
xuất, chi phí của các yếu tố đầu vào, sản lượng và 
giá bán của sản phẩm đầu ra của tôm. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu cũng thu thập sự thay đổi công nghệ 
trong sản xuất tôm của các hộ và các hình thức liên 
kết trong sản xuất như liên kết với các tổ chức cung 
ứng yếu tố đầu vào để phục vụ sản xuất. 

3.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 
Phân tích mức độ biến động giá cả 
Nicholson và Snyder (2008) đã chỉ ra rằng độ 

lệch chuẩn và hệ số biến thiên thường được sử dụng 
để so sánh mức độ rủi ro thị trường. Do đó, chúng 
tôi sử dụng 2 chỉ tiêu trên để đo lường mức rủi ro thị 
trường của tôm sú, giống tôm sú, và thức ăn nuôi 
tôm sú trong giai đoạn 2012-2019.  

Dữ liệu về giá của tôm sú, giống, và thức ăn sẽ 
xác định giá trung bình của mỗi loại. Nếu có sự 
giống nhau về giá trị trung bình, nghiên cứu sẽ sử 
dụng độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro thị 
trường, chỉ tiêu có độ lệch chuẩn lớn hơn sẽ thể hiện 
rủi ro thị trường cao hơn. Trong trường hợp dữ liệu 
về giá trị trung bình của giá là khác nhau, thì sự so 
sánh độ lệch chuẩn là không có ý nghĩa, do đó 
nghiên cứu sẽ so sánh hệ số biến thiên. Hệ số biến 
thiên lớn hơn có nghĩa là rủi ro lớn hơn. 

Phân tích nhân tố tác động đến lựa chọn các 
chiến lược giảm thiểu rủi ro thị trường  

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logit để xác 
định các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nhóm 
chiến lược kết hợp (kết hợp cả các chiến lược thay 
đổi công nghệ và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm) và 
nhóm sử dụng chiến lược đơn lẻ (chỉ một trong hai 
nhóm chiến lược trên) để quản lý rủi ro. Chúng tôi 
áp dụng mô hình Logit của Li và cộng sự (2011), cụ 
thể như sau:  
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Trong đó: Yn là biến phụ thuộc ghi nhận giữa 2 
giá trị: 0 là đại diện cho hộ nuôi tôm đã sử dụng 
chỉ một chiến lược để giảm thiểu rủi ro thị trường 
và 1 là đại diện cho hộ nuôi tôm đã sử dụng chiến 
lược kết hợp để giảm thiểu rủi ro thị trường; α là 
hằng số; β là hệ số ước lượng của các biến giải 
thích; Xi là các biến giải thích bao gồm: Tuổi của 
chủ hộ (năm); Quy mô trang trại nuôi tôm (m2); 
Trình độ học vấn chủ hộ (năm học); Thành viên 
của tổ chức hội nông dân (1 = có sự tham gia, 0 = 
không có sự tham gia); Giới tính nông dân (1 = 
nam, 0 = nữ); Tham gia đào tạo (1 = có tham gia 
các khóa đào tạo tập huấn, 0 = không tham gia các 
khóa đào tạo tập huấn); Giá đầu ra của vụ trước 
(Vnđ/kg); Giá giống (Vnđ/kg); Giá thức ăn 
(Vnđ/kg); Khoảng cách từ nông trại đến trung tâm 
thị trường (km). 

Sự khác biệt về thu nhập của hộ nuôi tôm 
Nghiên cứu đã chia ra 2 nhóm hộ: nhóm hộ sử 

dụng chiến lược đơn lẻ và nhóm hộ sử dụng chiến 
lược kết hợp. Abebe (2019) đã sử dụng t-test để so 
sánh sự khác biệt về giá trị trung bình của 2 nhóm. 
Do đó, để so sánh sự khác 
biệt về thu nhập của 2 
nhóm hộ nông dân trên 
trong áp dụng chiến lược 
quản lý rủi ro thị trường, 
nghiên cứu đã sử dụng t-
test để kiểm định sự khác 
biệt về thu nhập của 2 
nhóm. Công thức tính thu 
nhập trung bình của mỗi 
nhóm hộ được xác định 
như sau: 

Trong đó:  
Ik = giá trị trung bình thu nhập của nhóm thứ k 

(VND/1,000 m2) 
Iik = Thu nhập của hộ thứ i trong nhóm thứ k (VND) 
Hik  = diện tích của hộ sản xuất thứ i trong nhóm 

thứ k (m2) 
k = 1: nhóm nông dân chỉ sử dụng chiến lược đơn. 
k = 2: nhóm nông dân sử dụng chiến lược kết hợp. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Mức độ rủi ro thị trường 
Nghiên cứu đã tiến hành thu thập giá tôm sú, giá 

tôm giống và giá thức ăn tôm trong giai đoạn 2012-
2019. Từ số liệu thu thập, nghiên cứu đã tính toán 
giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, và hệ số biến thiên. 
Kết quả ở Bảng 1 đã thể hiện rằng, độ lệch chuẩn và 
hệ số biến thiên của giá đầu ra tôm sú là cao nhất so 
với độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của giá tôm 
giống và giá thức ăn. Hệ số biến thiên của giá tôm 
sú từ 2012 đến 2019 là 16,39%, có nghĩa là mức độ 
rủi ro thị trường của tôm sú giai đoạn 2012-2019 là 
cao nhất, đạt 16,39%. Theo sau là mức độ rủi ro tôm 
giống, đạt 12,71%, và nhỏ nhất là rủi ro về giá thức 
ăn, chỉ đạt 4,20%.  

Thực tế là giá của tôm sú phụ thuộc nhiều vào 
mối quan hệ cung cầu của sản phẩm tôm sú ở trong 
nước và thế giới. Sự chênh lệch cung cầu lớn có thể 
ảnh hưởng đến sự biến động của giá và gây ra mức 
độ rủi ro thị trường cao của sản phẩm tôm. Trong khi 
đó, thị trường đầu vào chỉ là mối quan hệ giữa nhà 
cung ứng yếu tố đầu vào và người sản xuất tôm, và 
các nhà sản xuất yếu tố đầu vào chủ yếu là hoạt động 
trong khu vực địa phương và khách hàng chính là 

người nuôi tôm. Sự thay đổi quá lớn về giá của tôm 
giống và thức ăn nuôi tôm sẽ tác động lớn đến hành 
vi của người nông dân như chuyển sang các hình 
thức nuôi trồng khác, hoặc lựa chọn các nhà cung 
cấp khác. Do đó, điều này ít gây ra sự biến động về 
giá của tôm giống và thức ăn nuôi tôm. Vì vậy, mức 
độ rủi ro thị trường của tôm giống và thức ăn là thấp 
hơn giá bán tôm sú, lần lượt là 12,71% và 4,20%. 

4.2. Đặc điểm các hộ điều tra 
Bảng 2 thể hiện các đặc điểm của các hộ điều 

tra. Phần lớn các hộ được phỏng vấn là nam giới do 
đặc thù của nghề nuôi tôm đòi hỏi người lao động 
có sức khỏe để có thể thực hiện các hoạt động sản 
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Bảng 1: Mức độ biến động giá đầu ra và đầu vào của nuôi tôm sú (2012-
2019) 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu thống kê của Cục thống kê tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 Giá trung bình 
(2012-2019) 

 l ch 
chu n H  s  bi n thiên 

 tính Giá tr  Giá tr   tính Giá tr  
Giá tôm sú  162.482,26 26.632,15 % 16,39 
Giá tôm gi ng ng 120,58 15,33 % 12,71 
Giá th   37.283,33 1.565,69 % 4,20 



xuất nuôi trồng tôm. Tỷ lệ nam giới được phỏng 
vấn đạt 88,89% của tổng số hộ nuôi tôm được 
phỏng vấn. Bảng 2 cũng thể hiện tình trạng về trình 
độ văn hóa của các chủ hộ nuôi tôm đã được phỏng 
vấn ở xã Quảng Công, đã có 69,44% chủ hộ chỉ đạt 
trình độ dưới trung học phổ thông.Liên quan đến 
tham gia các tổ chức cộng đồng như hội nông dân, 
hội phụ nữ và hợp tác xã, số lượng hộ nuôi tôm 
tham gia vào hội nông dân là khá cao, chiếm 
72,22% của tổng số hộ nuôi tôm được phỏng vấn. 
Ở khu vực nghiên cứu, thu nhập chủ yếu của các hộ 
nuôi tôm là từ nông nghiệp, và tham gia vào tổ 
chức hội nông dân giúp chủ hộ nuôi tôm trao đổi 
kinh nghiệm sản xuất với những chủ hộ nuôi tôm 
khác. Điều này đã khuyến khích các hộ nuôi tôm 
tham gia vào hội nông dân của địa phương để học 
hỏi và trao đổi các kinh nghiệm sản xuất liên quan 
đến nuôi tôm. Hai tổ chức hội phụ nữ và hợp tác xã 
không được hộ nuôi tôm quan tâm, với tỷ lệ lần 
lượt là 2,78 % và 19,44% của tổng số hộ nuôi tôm 
được phỏng vấn. Điều này 
được gây ra do phần lớn 
các chủ hộ nuôi tôm là 
nam giới nên đã không 
tham gia vào hội phụ nữ, 
và bên cạnh đó hợp tác xã 
có vai trò không rõ ràng 
để hỗ trợ và cải thiện đến 
hiệu quả sản xuất nuôi 
tôm của hộ nuôi tôm. 
Trong khi đó, hộ nuôi tôm 
ít coi trọng việc tập huấn 
các vấn đề liên quan đến 
sản xuất tôm, có đến 50% 
của tổng số hộ được điều 
tra không tham gia các đợt 
tập huấn. Nông dân phần 
lớn sản xuất dựa vào kinh 
nghiệm bản thân, do đó 
người nuôi tôm ít quan 
tâm đến các khóa tập huấn hàng năm của các cơ 
quan địa phương.  

4.3. Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro 
thị trường 

Người nuôi tôm ở xã Quảng Công bị ảnh hưởng 
bởi những thay đổi về giá đầu vào và đầu ra ở thị 
trường trong nước. Thay đổi giá được coi là rủi ro 
thị trường cho nông dân. Ngoài ra, người nuôi tôm 

phụ thuộc vào giá đầu ra từ người trung gian vì có 
rất ít người trung gian ở xã Quảng Công nên có hiện 
tượng ép giá. Do rủi ro thị trường và sự biến động 
về giá, người nuôi tôm đã chọn chiến lược thay đổi 
công nghệ và sử dụng hợp đồng nông nghiệp làm 
giải pháp để giảm tác động của rủi ro đến thu nhập 
và sản xuất tôm. 

Thay đổi kỹ thuật - công nghệ đề cập đến những 
thay đổi trong lựa chọn loại tôm giống, thức ăn, 
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Bảng 2: Đặc điểm về chủ hộ nuôi tôm điều tra 

Nguồn: Số liệu điều tra 2020 

    
 

- Nam 32 88,89 
-  4 11,11 

 
-  25 69,44 
-  8 22,22 
-  3 8,33 

 
- Có 26 72,22 
- Không 10 27,78 

 
- Có 7 19,44 
- Không 29 80,56 

 
- Có 1 2,78 
- Không 35 97,22 

 
- Có 18 50,00 
- Không 18 50,00 

Bảng 3: Sự phân bổ áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro thị trường 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2020 

 
 

% 
 36 100 

 14 38,89 
 12 33,33 

 8 22,22 
 22 61,11 

 8 22,22 
 5 13,89 

 15 41,67 
 19 100 

 0 0 
 19 100 

 17 47,22 
 19 52,78 

 36 100 
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phân bón, nhà cung cấp hoặc trong quá trình sản 
xuất. Sự thay đổi của loại giống là lựa chọn thay đổi 
kích thước của tôm giống từ cỡ 12 đến cỡ 15. Loại 
tôm giống của cỡ 15 lớn hơn và tốt hơn trong phòng 
chống dịch bệnh. Sự thay đổi của loại thức ăn liên 
quan đến sự thay đổi từ thức ăn tự chế biến thành 
thức ăn công nghiệp. Thức ăn công nghiệp có giá trị 
dinh dưỡng và cung cấp sự phát triển tốt hơn cho 
tôm. Sự thay đổi của thuốc trị bệnh đề cập đến sự 
thay đổi từ thuốc trị bệnh tự sản xuất của nông dân 
hoặc sản xuất tại nhà sang thuốc công nghiệp. 
Người nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế thay đổi nhà 
cung cấp đầu vào từ các tỉnh khác sang nhà cung cấp 
trong khu vực địa phương để giảm chi phí vận 
chuyển. Sự thay đổi của quy trình sản xuất liên quan 
đến việc chuyển từ sử dụng thiết bị truyền thống 
hoặc lao động trong sản xuất tôm sang sử dụng máy 
móc để nuôi và thu hoạch tôm nhằm tăng năng suất. 

Dựa vào 36 hộ nuôi tôm đã được phỏng vấn, 
nghiên cứu chỉ ra rằng toàn bộ 36 hộ nuôi tôm đã có 
sự thay đổi công nghệ trong sản xuất nuôi tôm và có 
19 hộ đã có sự liên kết với các tổ chức cung ứng các 
yếu tố đầu vào. Đối với sự thay đổi công nghệ trong 
sản xuất tôm, 61,11% của tổng số hộ đã được phỏng 
vấn đã có sự thay đổi nhà cung cấp giống trong năm 
2020, so với năm 2019. Phần lớn các hộ đã thay đổi 
nhà cung cấp giống do chất lượng giống không được 
tốt so với các năm trước, do đó, nông dân đã chọn 
các nhà cung cấp giống có thể mang chất lượng tốt 
hơn. Bên cạnh 
đó, nghiên cứu 
cũng đã chỉ ra 
có 38,89% hộ 
nông dân đã có 
sự thay đổi về 
loại giống sản 
xuất tôm nhằm 
có được chất 
lượng giống tốt 
hơn. Thêm nữa, 
đã có 41,67% 
của số hộ đã 
được phỏng vấn 
đã thay đổi quy 
trình sản xuất, 
lý do của vấn 
đề này là nhằm 
tăng năng suất 

của các hộ thông qua sự cải tiến quy trình sản xuất 
và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tuy 
nhiên, chỉ có 13,89% của tổng số hộ đã thay đổi nhà 
cung cấp thuốc trị bệnh. Nhìn chung, nghiên cứu đã 
chỉ ra có 47,22% tổng số hộ đã chỉ sử dụng một 
chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường, và có 
52,78% tổng số hộ nuôi tôm đã kết hợp sự thay đổi 
khoa học công nghệ và sự liên kết (hợp đồng) các 
yếu tố đầu vào để giảm thiểu những rủi ro từ thị 
trường tôm. 

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn áp 
dụng các chiến lược quản lý rủi ro thị trường 

Thay đổi giá đầu vào và đầu ra dẫn đến rủi ro thị 
trường cho người nuôi tôm từ năm 2012 đến 2019. 
Do đó, nông dân đã sử dụng các chiến lược quản lý 
rủi ro thị trường, như thay đổi công nghệ hoặc quy 
trình sản xuất và áp dụng hợp đồng nông nghiệp, để 
giảm tác động của rủi ro trên. Tuy nhiên, quá trình 
lựa chọn chiến lược bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như 
đặc điểm của nông dân và trang trại, giá đầu ra và 
giá đầu vào. Đặc điểm của nông dân bao gồm độ 
tuổi, trình độ học vấn, giới tính và thành viên trong 
các tổ chức. Các đặc điểm của trang trại bao gồm 
diện tích sản xuất tôm, vị trí của trang trại, khoảng 
cách trang trại đến trung tâm thị trường và loại tôm 
được sản xuất. 

Nghiên cứu đã sử dụng các giá trị nhị phân 0/1 
để thể hiện nông dân đã sử dụng chiến lược đơn và 
nông dân đã sử dụng chiến lược kết hợp. Liên quan 
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Bảng 4: Kết quả của phân tích hồi quy hàm Logit về các yếu tố tác động  
đến sự lựa chọn các nhóm chiến lược quản lý rủi ro thị trường 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2020 
*, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1%

Bi n s  H  s  M  
th ng kê 

ng biên 
(dy/dx) 

M  
thông kê 

 

Tu i  0,0392 0,671 0,0064 0,665  
Di n tích trang tr i (m2) 0,5541 0,133 0,0906** 0,014  

 giáo d c c) 0,0788 0,808 0,0129 0,802  
Thành viên c a h i nông dân  
(0: Không; 1: Có) 0,5288 0,792 0,0924 0,809  

Gi i tính (0: N ; 1: Nam) -0,9651 0,738 -0,1249 0,677  
S  tham gia khóa t p hu n (0: 
Không tham gia; 1: tham gia) 3,8494** 0,037 0,6035* 0,052  

u ra c a v  c  -0,0061 0,689 -0,001 0,683  
Giá gi ng  0,0037 0,776 0,0006 0,764  
Giá th  ( ) 0,0438 0,255 0,0072 0,395  
Kho ng cách trang tr n th  

ng trung tâm (Km) 
 

-0,0087 0 226 -0,0014 0,297 
 



đến sử dụng một chiến lược duy nhất, nông dân đã 
lựa chọn thay đổi công nghệ hoặc hợp đồng đầu vào 
trong nông nghiệp. Nông dân sử dụng chiến lược kết 
hợp có nghĩa là nông dân đã áp dụng cả thay đổi 
công nghệ hoặc thay đổi thực hành trang trại và hợp 
đồng nông nghiệp. Liên quan đến thay đổi công 
nghệ, bất kỳ thay đổi nào về loại cá bột, thức ăn, 
phân bón, nhà cung cấp đầu vào và thay đổi trong 
quy trình sản xuất đều được coi là một sự thay đổi 
trong công nghệ. Kết quả của mô hình Logit đã 
được thể hiện ở Bảng 4. Nghiên cứu cũng tập trung 
phân tích tác động biên để giải thích tác động của 
các biến kinh tế xã hội đến xác suất chấp nhận chiến 
lược đơn lẻ hoặc chiến lược kết hợp.  

Giữa các yếu tố về đặc điểm kinh tế xã hội của 
nông trại, diện tích sản xuất tôm có ý nghĩa thống kê 
với giá trị 0,014 và với giá trị hiệu ứng cận biên là 
0,0906. Điều này cho thấy rằng khi diện tích sản 
xuất tăng lên, người nuôi tôm có xu hướng áp dụng 
kết hợp các chiến lược vì họ muốn đảm bảo thu 
hoạch có lãi từ các khoản đầu tư lớn của họ. Vì vậy, 
họ muốn giảm thiểu tác động của rủi ro thị trường 
trong quá trình sản xuất của họ. 

Sự tham gia các khóa tập huấn của nông dân đã 
có hệ số tác động biên thuận (0,6035) và giá trị của 
mức ý nghĩa thống kê là 0,052. Điều này có nghĩa là 
những người nông dân đã tham gia các khóa tập 
huấn có xu hướng chấp nhận các chiến lược kết hợp 
nhiều hơn. Thực tế là việc tham gia vào các khóa tập 
huấn giúp các nông dân nhận được các chia sẻ các 
kinh nghiệm trong sản xuất tôm. Do đó, nông dân đã 
tham gia tập 
huấn sẽ có 
xác suất lựa 
chọn các 
chiến lược 
kết hợp 
nhiều hơn so 
với các thành 
viên không 
được tập 
huấn kỹ 
thuật. Các 
yếu tố còn lại 
như tuổi, 
trình độ giáo 
dục của nông 
dân, thành 

viên hội nông dân, giới tính, giá các yếu tố đầu vào 
(giá giống, thức ăn và giá thuốc trị bệnh) và giá sản 
phẩm đầu ra và khoảng cách trang trại đến thị 
trường trung tâm đã không có ý nghĩa thống kê. 

4.5. Sự khác biệt về thu nhập hộ nuôi tôm do áp 
dụng các chiến lược quản lý rủi ro khác nhau 

Dựa vào Bảng 3 đã trình bày ở trên, chủ hộ nuôi 
tôm đã áp dụng các chiến lược khác nhau để giảm 
thiểu rủi ro thị trường. Việc áp dụng liên kết với các 
tổ chức cung ứng các yếu tố đầu vào để sản xuất và 
sự thay đổi trong công nghệ sản xuất tôm của các hộ 
đã ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của mỗi trang trại 
nuôi tôm. Mỗi chiến lược có thể thay đổi chi phí sản 
xuất, chất lượng và kích cỡ tôm và giá bán tôm. Do 
đó, chiến lược quản lý rủi ro sẽ ảnh hưởng đến thu 
nhập của các hộ nuôi tôm. Dựa trên kết quả đã trình 
bày ở Bảng 3, nghiên cứu đã chia thành hai nhóm hộ 
bao gồm nhóm sử dụng chiến lược đơn lẻ và nhóm 
hộ đã sử dụng chiến lược kết hợp. Nghiên cứu đã 
tiến hành kiểm tra sự khác biệt về giá trị trung bình 
của lợi nhuận kinh tế của hai nhóm hộ trên bằng 
phương pháp kiểm định t-test. 

Kết quả ở Bảng 5 thể hiện rằng lợi nhuận kinh tế 
bình quân của nhóm hộ nuôi tôm sử dụng chiến lược 
kết hợp (4,675,992 Vnđ/1,000 m2) là cao hơn lợi 
nhuận bình quân của nhóm hộ nuôi tôm sử dụng 
chiến lược đơn lẻ (-1,737,917 Vnđ/1,000 m2). Sự 
khác biệt giữa hai nhóm sản xuất là 6,413,909 
VND/1,000 m2 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 
Hầu hết các nông dân sử dụng nhóm chiến lược kết 
hợp đã sử dụng sự liên kết với các tổ chức cung ứng 
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Bảng 5: Sự khác biệt về thu nhập của hai nhóm hộ nuôi tôm 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2020 
*, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê là 10%, 5% và 1% 

     M c ý 
ngh a 

thông kê (A) (B) (B-A) 
Doanh thu (VND/1,000 m2) 3.375.094 7.860.870 4.485.776*** 0,0006 
Giá trung bình (VND/kg) 157.059 191.579 34.520 0,1137 

 (Kg/1,000 m2) 21 41 20*** 0,0001 
T  (VND/1,000 m2) 5.113.011 3.184.878 -1.928.133 0,1 

 (VND/1,000 m2) 494.894 435.805 -59.089 0,6445 
C  (VND/1,000 m2) 1.000.061 743.513 -256.548 0,9085 
Chi phí  (VND/1,000 m2) 277.023 365.628 88.605 0,5639 

 (VND/1,000 m2) 223.708 313.058 89.350 0,5128 
 (VND/1,000 m2) 2.175.076 1.204.718 -970.358 0,7541 

Các chi phí khác (VND/1,000 m2) 942.249 122.157 -820.093 0,3025 
 (VND/1,000 m2) -1.737.917 4.675.992 6.413.909*** 0,0000 



?

yếu tố đầu vào để có chất lượng đầu vào tốt cho sản 
xuất tôm thông qua sự liên kết. Điều này dẫn đến 
các trang trại sử dụng kết hợp các chiến lược quản 
lý rủi ro sẽ sản xuất đầu ra có chất lượng tốt và sản 
lượng cao hơn, mang lại doanh thu cao hơn so với 
các hộ nuôi chỉ sử dụng một chiến lược duy nhất. 

5. Kết luận và khuyến nghị  
Nghiên cứu xác định các chiến lược giảm thiểu 

rủi ro thị trường áp dụng bởi hộ nuôi tôm, phân tích 
các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các chiến 
lược đó và chỉ ra sự khác biệt về thu nhập giữa các 
nhóm hộ. Kết quả phân tích cho thấy số hộ nuôi 
tôm hàng hóa sử dụng chiến lược kết hợp chiếm 
52,78% của tổng số hộ nuôi tôm được điều tra, so 
với chỉ sử dụng chiến lược đơn lẻ là 47,22%. 
Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng có hai trong tổng số 
mười nhân tố được đưa vào trong mô hình Logit có 
tác động đến xác suất của việc sử dụng chiến lược 
kết hợp của hộ nuôi tôm. Các yếu tố đã có tác động 
thuận bao gồm diện tích trang trại, sự tham gia các 
khóa tập huấn.  

Nghiên cứu cũng đã so sánh lợi nhuận kinh tế 
giữa nhóm sử dụng chiến lược kết hợp và nhóm sử 
dụng chiến lược đơn lẻ. Kết quả nghiên cứu đã chỉ 
ra thu nhập của nhóm sử dụng chiến lược kết hợp là 
cao hơn đánh kể so với nhóm sử dụng chiến lược 
đơn và có ý nghĩa thống kê. Áp dụng kết hợp các 
chiến lược quản lý rủi ro đảm bảo rằng người nuôi 
tôm tiếp cận được đầu vào có chất lượng tốt cho sản 
xuất tôm. Điều này dẫn đến các trang trại sử dụng 
kết hợp các chiến lược quản lý rủi ro để có đầu ra có 
chất lượng tốt và giá bán cao hơn so với các hộ nuôi 
chỉ sử dụng một chiến lược duy nhất.     

Dựa trên những kết quả phân tích, nghiên cứu đề 
xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro thị trường 
cho nông hộ nuôi tôm tại điểm nghiên cứu như: 
Khuyến khích các hộ nuôi tôm sử dụng chiến lược 
kết hợp; Tái cấu trúc để tăng diện tích sản xuất tôm; 
và khuyến khích các hộ sản xuất tôm tham gia các 
khóa tập huấn hằng năm. Nghiên cứu cũng có những 
hạn chế nhất định cần được cải thiện trong tương lai: 
Số điểm nghiên cứu và quy mô mẫu điều tra còn hạn 
chế; Nghiên cứu này chỉ tập trung phân tích xác 
định ảnh hưởng của các chiến lược đã được nông 
dân sử dụng đến thu nhập của hộ mà chưa xác định 
được độ lớn của tác động đó.u     
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Summary 

 
This study identifies market risk management 

strategies applied by commercialized shrimp pro-
ducers, analyzes factors affecting their choice of 
strategies, and points out the difference in produc-
ers' income. The findings found two out of ten fac-
tors (farm size and participation in training courses) 
affecting the probability of using a combined strate-
gy by shrimp producers, which includes the change 
in production technologies and linkages in supply-
ing inputs for shrimp production. The study also 
indicated that the income of the group using the 
combined strategy is significantly higher than one 
using a single strategy. Thus, we recommend that 
local authorities should encourage shrimp farmers to 
combine several risk coping strategies during the 
production process, along with participating in 
annual training courses and restructuring the defrag-
mented production area towards a larger scale of 
production. 
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